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(có VAT)

Thành tiền 
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1
PP2300501

269
G1.12

Kim chọc dò tủy 
sống

Kim chọc dò tuỷ 
sống dùng 1 lần số 

27

* Chất liệu: thép không gỉ. Vô 
trùng
* Số 27G.

* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO, CE, FDA

2/2023/MT
D-PL

Zhejiang Runqiang 
Medical 

Instruments 

Co.,Ltd..- Trung 
Quốc

Cái 350 12.400 4.340.000

2
PP2300501

277
G1.20 Vật liệu cầm máu

Xốp cầm máu tự 

tiêu gelatin 
CutanPlast 

70x50x10mm

*Chất liệu: gelatin dạng bọt 
xốp, tiệt trùng. Tự tiêu hoàn 
toàn. Kích thước: (7cm x 5cm x 
1cm) ±5%.
*Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO

2754A/2021/1
80000028/PCB

PL-BYT

Mascia Brunelli 
S.p.A. / Ý

Miếng 100 57.000 5.700.000

3
PP2300501

291
G1.34

Chỉ phẫu thuật 
không tan tổng 

hợp đơn sợi
Chỉ khâu phẩu thuật

* Polypropylene số 3/0, dài 
90cm, 2 kim tròn đầu tròn dài 
26mm, 1/2C.
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO, CE

7636NK/BYT-
TB-CT

Unisur Lifecare - 
Ấn Độ

Tép 36 24.300 874.800

4
PP2300501

292
G1.35

Chỉ phẫu thuật 
không tan tổng 

hợp đơn sợi
Chỉ khâu phẩu thuật

* Polypropylene số 4/0, dài 
90cm, 2 kim tròn dài 20mm, 
1/2C.
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO, CE

7636NK/BYT-
TB-CT

Unisur Lifecare - 
Ấn Độ

Tép 36 26.800 964.800

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 1: Mua vật tư, công cụ, dụng cụ

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kiến Tạo

Điện thoại: 0256 3646 116



5
PP2300501

294
G1.37

Chỉ phẫu thuật tan 
tổng hợp đa sợi

Chỉ khâu phẩu thuật

* Polyglycolic Acid (PGA) số 
2/0, dài tối thiểu 70cm, kim tròn 
dài 30mm, 1/2C.
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO, CE

7636NK/BYT-
TB-CT

Unisur Lifecare - 
Ấn Độ

Tép 100 28.600 2.860.000

6
PP2300501

295
G1.38

Chỉ phẫu thuật tan 
tổng hợp đa sợi

Chỉ khâu phẩu thuật

* Polyglycolic Acid (PGA) số 
4/0, dài 75cm, kim tròn dài 

26mm, 1/2C.
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO, CE

7636NK/BYT-
TB-CT

Unisur Lifecare - 
Ấn Độ

Tép 24 26.800 643.200

7
PP2300501

296
G1.39

Chỉ phẫu thuật tự 
tiêu sinh học đơn 
sợi (tan tự nhiên)

Chỉ khâu phẩu thuật

* Catgut Chromic số 3/0, dài 
75cm, kim tròn dài 30mm, 1/2C.
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO, CE

7636NK/BYT-
TB-CT

Unisur Lifecare - 
Ấn Độ

Tép 100 16.680 1.668.000

8
PP2300501

297
G1.40

Chỉ phẫu thuật tự 
tiêu sinh học đơn 
sợi (tan tự nhiên)

Chỉ khâu phẩu thuật

* Catgut Chromic số 4/0, dài 
75cm, kim tròn dài 26mm, 1/2C.
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO, CE

7636NK/BYT-
TB-CT

Unisur Lifecare - 
Ấn Độ

Tép 48 15.600 748.800

9
PP2300501

301
G1.44

Phim X-Quang 
khô laser

Phim X-quang khô 
laser Konica SD-

Q2 cỡ 8 x 10 inch 
(20 x 25cm); 

*Phim được thiết kế trên nền 
Polyethylene terephthalate. 
Thành phần chính: Polyethylene 
terephthalate 90%-99%; 
additives <1%; binding agents 
<1%. 
*Kích thước 8 x 10 inch 
(20x25cm). Được dùng cho máy 
in kỹ thuật số. 
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO, CE

220002551/PCB
A-HCM ngày 

13/12/2022

Konica Minolta 
;Nhật Bản

Tấm 18.750 17.300 324.375.000



10
PP2300501

315
G1.58

Ống nghiệm nhựa 
chứa Citrat Natri

Ống nghiệm nhựa 
chứa Citrat Natri

* Thể tích chứa mẫu 2ml.
* Thành phần: 

+ Ống nghiệm: chất liệu nhựa 
dùng trong y tế. Ống có chứa 
0,2ml Sodium citrate hoặc 
Trisodium citrate 3,8% .
+ Nắp ống nghiệm: nhựa dùng 
trong  y tế.
* Đạt tiêu chuẩn: ISO

220000012/PCB
B-NB

MPV - Việt Nam Cái 3.000 700 2.100.000

11
PP2300501

332
G1.75

Bộ điều chỉnh lưu 

lượng oxy

Bộ điều chỉnh lưu 

lượng oxy

Cấu hình mỗi bộ gồm:

-01 Lưu lượng kế: 0-15 lít/phút.
-01 Bình tạo ẩm bằng nhựa 300 

ml.
-01 Đầu nối với ngõ ra oxy.
* Đạt tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO, CE

200000264/PCB

MB-HCM

DELTA 

PSRL/ITALY
Bộ 30 2.500.000 75.000.000

Giá trị 419.274.600

Bằng chữ: Bốn trăm mười chín triệu hai trăm bảy mươi bốn nghìn sáu trăm đồng./.

Tổng cộng: 11 khoản
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